	UBND HUYỆN AN LÃO

TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG


	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2021 -2022

MÔN: Công nghệ 6 - KNTT

Thời gian: 45 phút

                  


A. MA TRẬN 

	      Cấp

        độ

Chủ

đề
	Các mức độ nhận thức
	Tổng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1. Nhà ở
	Vai trò của nhà ở
	Hiểu các bước chính xây dựng nhà ở
	
	
	

	Số câu

Số điểm
	2
	0,8
	
	
	
	1

1,5
	
	
	
	
	3

2,3

	2. Bảo quản và chế biến thực phẩm
	Biết một số nhóm thực phẩm chính, vai trò của bảo quản chế biến thực phẩm
	
	Thói quen ăn uống khoa học
	
	

	Số câu

Số điểm
	5
2,0
	
	
	
	
	1

2,0
	
	
	6
4,0

	3. Trang phục và thời trang
	Biết được các chất liệu may trang phục, lựa chọn trang phục
	Hiểu được chức năng trang phục
	
	Vận dụng kiến thức để mặc đẹp
	

	Số câu

Số điểm
	3
1,2
	
	
	1
1,5
	
	
	
	1

1.0
	5
3,7

	Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ
	10
4

40%
	2
3

30%
	1

2

20%
	1

1

10%
	14
10

100%


B. ĐỀ KIỂM TRA

I. Trắc nghiệm (4 điểm)
Câu 1: Nhà ở là công trình được xây dựng với mục đích

A. Để ở và phục vụ các nhu cầu sinh hoạt cá nhân và hộ gia đình

B. Giúp bảo vệ con người trước những tác động xấu của thiên nhiên,

C. Phục vụ các nhu cầu sinh hoạt cá nhân 

D. Để ở giúp bảo vệ con người trước những tác động xấu của thiên nhiên, xã hội và phục vụ các nhu cầu sinh hoạt của cá nhân hoặc hộ gia đình.

Câu 2: Đặc điểm của ngôi nhà thông minh là
	A. Tiện ích, an ninh

	B. Tiện ích, an ninh, an toàn, tiết kiệm năng lượng

	C. Tiện ích, an ninh, an toàn
	D. An ninh, an toàn, tiết kiệm năng lượng


Câu 3. Các thực phẩm "Ngũ cốc, bánh mì, khoai, sữa, mật ong, trái cây chín, rau xanh" thuộc nhóm thực phẩm nào?

A. Nhóm thực phẩm giàu chất tinh bột, chất đường và chất xơ.

B. Nhóm thực phẩm giàu chất đạm.

C. Nhóm thực phẩm giàu chất béo.

D. Nhóm thực phẩm giàu chất béo, chất tinh bột, chất khoáng và chất xơ.

Câu 4: Muốn cơ thể phát triển một cách cân đối và khỏe mạnh, chúng ta cần:

A. ăn thật no, ăn nhiều thực phẩm cung cấp chất béo.

B. ăn nhiều bữa, ăn đủ chất dinh dưỡng.

C. ăn đúng bữa, ăn đúng cách, đảm bảo an toàn thực phẩm.

D. ăn nhiều thức ăn giàu chất đạm, ăn đúng giờ

Câu 5: Chế biến thực phẩm có vai trò gì?

A. Xử lí thực phẩm để tạo ra các món ăn.

B. Xử lí thực phẩm để bảo quản thực phẩm.

C. Tạo ra các món ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, đa dạng và hấp dẫn.

D. Xử lí thực phẩm để tạo ra món ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, đa dạng và hấp dẫn.

Câu 6: Phương pháp nào sau đây là phương pháp bảo quản thực phẩm?

	A. Làm lạnh và đông lạnh.
	B. Luộc và trộn hỗn hợp.

	C. Làm chín thực phẩm.
	D. Nướng và muối chua


Câu 7: Biện pháp nào sau đây có tác dụng phòng tránh nhiễm độc thực phẩm?

A. Không ăn những thức ăn nhiễm độc tố.

B. Dùng thức ăn không có nguồn gốc rõ ràng.

C. Sử dụng đồ hộp hết hạn sử dụng.

D. Ăn khoai tây mọc mầm.

Câu 8: Yếu tố nào dưới đây được dùng để trang trí, làm tăng vẻ đẹp và tạo hiệu ứng thẩm mĩ cho trang phục?

A. Chất liệu                                                 B. Kiểu dáng

C. Màu sắc                                                  D. Đường nét, họa tiết
Câu 9: Chất liệu để may trang phục có sự khác biệt về những yếu tố nào?

A. Độ nhàu; độ dày, mỏng, kiểu may.

B. Độ bền; độ dày, mỏng; độ nhàu; độ thấm hút mồ hôi.

C. Độ thấm hút; độ bền; độ nhàu, kiểu may.

D. Độ bền; độ dày, mỏng; độ nhàu, kiểu may

Câu 10: Việc lựa chọn trang phục cần dựa trên những yếu tố nào?

A. Khuôn mặt, lứa tuổi, mục đích sử dụng.

B. Lứa tuổi, điều kiện làm việc, mốt thời trang.

C. Điều kiện tài chính, mốt thời trang.

D. Vóc dáng cơ thể, lứa tuổi, mục đích sử dụng, sở thích, điều kiện làm việc, tài chính.

II. Tự luận (6 điểm)
Câu 11. (1,5 điểm). Hãy nêu các bước chính xây dựng nhà ở

Câu 12. (2 điểm) Thói quen ăn uống khoa học là gì?
Câu 13. (2,5 điểm) Trang phục có chức năng gì ? Theo em thế nào là mặc đẹp ?
	UBND HUYỆN AN LÃO

TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG
	     HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA HKI
NĂM HỌC 2021 - 2022

Môn: Công nghệ 6- KNTT


I.Trắc nghiệm: 4 điểm

Mỗi câu đúng được 0,4 điểm. 

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	D
	B
	A
	C
	D
	A
	A
	D
	B
	D


II. Tự luận: 6 điểm

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	11
	Các bước chính xây dựng nhà ở:

- Thiết kế

- Thi công thô

- Hoàn thiện
	0,5 điểm

0,5 điểm
0,5 điểm

	12
	- Ăn đúng bữa: Mỗi ngày cần ăn ba bữa chính là: Sáng, trưa, tối. Trong đó bữa sáng là quan  trọng nhất. Các bữa cách nhau khoảng 4-5 giờ, đảm bảo cho việc tiêu hóa thức ăn và cung cấp năng lượng cho các hoạt động, giúp cơ thể có sức khỏe tốt.
- Ăn đúng cách: Trong bữa ăn cần tập trung vào việc ăn uống,  nhai kĩ và cảm nhận hương vị món ăn, tạo bầu không khí thân mật, vui vẻ.
- Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm: Thực phẩm phải được lựa chọn, bảo quản và chế biến cẩn thận, đúng cách.
- Uống đủ nước. Nước có vai trò rất quan trọng đối với đời sống con người. Nhu cầu lượng nước tối thiểu mỗi ngày từ 1,5 lít đến 2 lít….
	0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

	13
	a) Chức năng của trang phục :

- Bảo vệ cơ thể tránh tác hại của môi trường

- Làm đẹp cho con người trong mọi hoạt động

b) Mặc đẹp là : 

- Mặc áo quần phù hợp với vóc dáng, lứa tuổi, nghề nghiệp của bản thân, phù hợp với công việc và hoàn cảnh sống.
	0,75 điểm
0,75 điểm
1,0 điểm


XÁC NHẬN CỦA BGH                 XÁC NHẬN TỔ CM             NGƯỜI RA ĐỀ










        Nguyễn Thị Ngọc

